
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CMND

1 2 Dương Thành Hiến 29/5/1992 121996867

2 3 Vũ Hoàng Nghĩa 21/2/1997 122205653

3 4 Nguyễn Văn Trường 11/04/1997 122290745

4 6 Nguyễn Văn Tiếp 20/06/1990 122009433

5 7 Nguyễn Ngọc Trường 16/07/1998 122289886

6 9 Ngô Văn Đông 26/04/1989 121883941

7 10 Mã Văn Kiên 14/11/1988 095157615

8 13 Bùi Văn Nam 03/02/1990 230937791

9 14 Bùi Văn Ưởng 20/08/1995 231367963

10 18 Nguyễn Bá Thịnh 17/01/1992 184018415

11 20 Võ Văn Mạnh 27/05/1992 183894342

12 21 Nguyễn Văn Tài 21/05/1992 183782008

13 23 Khúc Văn Linh Anh 15/09/1996 030096003252

14 26 Hoàng Đức Kiểm 05/07/1992 145518514

15 27 Lê Quốc Thiện 08/07/1996 145713444

16 28 Bùi Tiến Dũng 27/7/1996 145778145

17 29 Phạm Tiến Thiện 25/05/1990 033090003576

18 32 Tạ Văn Dương 12/04/1993 163247325

19 33 Trần Văn Định 22/08/1995 281310517

20 36 Nguyễn Công Giang 12/08/1992 187066212

21 38 Lưu Công Hùng 13/05/1998 187792022

22 39 Đinh Anh Dũng 20/01/1990 186975275

23 41 Lê Văn Hoài 10/01/1997 187586041

24 42 Nguyễn Đức Dũng 05/12/1993 187341597

25 45 Chu Ngọc Toàn 06/04/1990 131278374

26 47 Kao Văn Anh 25/10/1990 132093877

27 49 Phan Tiến Nam 17/10/1996 044096000747

28 50 Nguyễn Văn Việt 08/03/1998 194650548

29 51 Dương Văn Tư 25/09/1991 194415123

30 52 Lê Trung Nghĩa 04/11/1997 194640201

31 53 Đặng Anh Tài 09/12/1989 044089001851

32 56 Lê Quang Đồng 01/01/1996 206081147

33 57 Lê Văn Lượng 12/03/1989 101035961

34 58 Ngô Văn Quyền 26/11/1998 091935769

35 61 Dương Văn Hùng 26/3/1990 173058356

36 65 Lê Anh Lợi 19/09/1991 1732542216

37 66 Nguyễn Văn Hải 01/08/1992 038092001625

38 70 Hoàng Văn Lập 08/09/1995 173650760

39 71 Bùi Công Vinh 16/12/1996 070993271

40 72 Bàn Văn Lâm 02/03/1998 071071128

41 73 Phùng Văn Kiên 24/08/1993 070923255

42 76 Trần Đình Tiến 22/06/1996 026096000654

43 81 Phạm Văn Dũng 15/03/1994 061015720

44 86 Nguyễn Phan Giang Nam 17/11/1997 194627332
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